
CÔNG TY TNHH THÁI SƠN LONG
 - Địa chỉ: Biệt thự NV11, KĐT Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 - Điện thoại: 0934.525.193

 - Email: tsl.kinhdoanh@gmail.com

Thông tin khách hàng : Yêu cầu dự án :  10x20

 - Họ và tên:  - Diện tích thi công 200,00       

 - Điện thoại:  - Thời gian sử dụng : +3 năm

 - Email:  - Hạng mục dự toán : Tổng thể

 - Địa chỉ:  

STT Hạng mục Đặc điểm sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá
Thành tiền

(VND)

I 6.000.000

1 Xử lý mặt bằng

Dọn mặt bằng tạo cốt nền đất

 + Dùng máy xúc gạt lớp đất 

hữu cơ (tbinh 7cm)

 + Dùng máy + nhân công 

san nền tạo phẳng

 + Dùng máy lu để lu chặt 

nền đất

m2     200,00       30.000    6.000.000 

II 38.600.000

1 Đổ bê tông nền

Đổ bê tông nền, mác 250 

R28 đá 1x2 độ sụt 12±2cm, 

độ dày trung bình 7cm

m3       24,00  1.400.000  33.600.000 

2
Đánh bóng nền 

bê tông

Mài đánh bóng sàn bê tông 

trước sơn
m2     200,00       25.000    5.000.000 

III 41.000.000

1

Cung cấp và thi 

công sơn khu 

vực thi đấu thế 

thao

Rửa nền sàn bằng máy áp 

lực. Sau đó phun sơn với 5 

lớp:

- Lớp 1: Trám vá vũng đọng 

làm phẳng bề mặt

- Lớp 2: Phủ 1 lớp chống 

thấm chuyên dụng

- Lớp 3: Cán 1 lớp tạo êm 

chống nứt

- Lớp 4 : Cán lớp phủ đàn hồi 

chuyên dụng

- Lớp 5: Tiếp tục cán lớp phủ 

đàn hồi chuyên dụng

M2     200,00     205.000  41.000.000 

BẢNG GIÁ CHI PHÍ SÂN PICKLEBALL - GÓI CƠ BẢN

XỬ LÝ NỀN HIỆN TRẠNG

ĐỔ BÊ TÔNG

THI CÔNG LỚP SƠN THỂ THAO BỀ MẶT



IV 5.700.000

1
Trụ căng lưới 

Pickleball

 - D-R-C :(6940-800-914)mm

 - Căng lưới bằng tay quay 

tăng đơ

 - Khối lượng : 20kg

 - Vật liệu: Khung chính thép 

hộp vuông 40x40(mm)

 - Xử lý bề mặt thép : sơn tính 

điện

 - Đạt tiêu chuẩn sản xuất : 

TCCS 01 :2016/VIFA

 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng : 

ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015

bộ         1,00  2.400.000    2.400.000 

2 Lưới piker ball
Cung cấp lưới pikerball Vifa 

sport
cái         1,00  1.000.000    1.000.000 

3 Xe đẩy nước

 - Thép hộp mạ kẽm 

20x40mm

 - Sơn tĩnh điện màu trắng.

 - Di chuyển bằng 2 bánh xe 

PU D65

 - Kích thước: R140xD160 

(cm)

 - Trọng lượng: ~8kg

cái         1,00  2.300.000    2.300.000 

V 36.200.000

1
Đèn Pha Module 

200W

 - Điện áp vào - ra : 

220V/50Hz - 34-36 VDC

 - Chíp Led : Philips Lumiled 

3030

 - Hệ số công suất: >0.9

 - Hiệu quả ánh sáng: 110 

lm/W

 - Nhiệt độ màu: 3000k -  

6000K

 - Độ kín: IP66

Hộp đèn         4,00  1.800.000    7.200.000 

2

Cột mạ kẽm 

nhúng nóng phi 

110 dày 3,2m

Cột thép mạ kẽm cao 6m gắn 

mặt bích 0,4x0,4x0,08m

Hàn giá đèn

Sơn chống gỉ và sơn xanh 

phía ngoài

Cái         4,00  3.000.000  12.000.000 

3
Bulong M20 cột 

4 cái
Khung móng M24 Cái         4,00     350.000    1.400.000 

4
Đổ bê tông hố 

cột

Đào móng, đổ móng, bê tông 

M200, kích thước hố móng 

60x60x60cm

Cột         4,00  2.400.000    9.600.000 

THIẾT BỊ

VẬT TƯ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG 



5
Vật tư dây điện 

trong sân.

Vật tư: cáp đồng 2x4 CU + 

dây lên cột 2x1.5 + Aptomat 

63A 2P + tủ điện.

Chưa bao gồm dây nguồn từ 

nguồn tới tủ tổng 

Trọn bộ         1,00  4.000.000    4.000.000 

6
Công thi công 

điện

Thi công hoàn thiện hệ thống 

điện: đi dây, lắp giá đèn, lắp 

đèn, đấu nối tủ.

trọn bộ         1,00  2.000.000    2.000.000 

127.500.000

Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến công trình

- Phương thức thanh toán: 

 - Thanh toán trước 30 % ngay sau khi ký Hợp Đồng.

 - Thanh toán 55%  sau khi nghiệm thu mặt bằng trước khi sơn

 - Thanh toán 15% ngay sau khi công trình nghiệm thu đưa vào hoạt động

- Hiệu lực báo giá: 20 ngày

TỔNG DỰ TOÁN THI CÔNG

VAT 8%


